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Vị trí tuyển 

dụng

 Đối 

tượng ưu 

tiên 

Phòng 

thi
Buổi thi

Điểm 

thi

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Cử 

nhân 

(NVSP)

Trúng 

tuyển

1 0693 Hiên Tha 18/01/2000 Quảng Nam GV tiểu học  Dân tộc 10 Chiều 88.0         5        93.0 x

2 0680 Cao Nguyên Ý Nhi 25/5/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 92.0         -        92.0 x

3 0689 Nguyễn Thị Thanh Tiền 22/10/1989 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 92.0         -        92.0 x

4 0633 Trần Thi  Hiền 12/9/1991 Đà Nẵng GV tiểu học              -   7 Chiều 91.0         -        91.0 x

5 0637 Lê Thị Ngọc Hoà 17/02/1997 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 91.0         -        91.0 x

6 0663 Mai Thị Ni Na 14/01/1997 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 91.0         -        91.0 x

7 0621 Phạm Thị Thanh  Hà 01/7/1995 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 90.0         -        90.0 x

8 0628 Nguyễn Thu Hằng 20/02/1995 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 90.0         -        90.0 x

9 0635 Trương  Minh Hiếu 10/11/1998 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 90.0         -        90.0 x

10 0664 Mai Thị Ni Ni 14/01/1997 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 90.0         -        90.0 x

11 0701 Nguyễn Thị Thời 04/3/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 90.0         -        90.0 x

12 0694 Lê Nguyễn Thanh Thảo 24/12/1995 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 89.0         -        89.0 x

13 0611 Trần Thị Ngọc  Ánh 19/8/1994 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 88.0         -        88.0 x

14 0616 Bùi Thị Diễm 05/11/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 88.0         -        88.0 x

15 0688 Trần Thị Minh  Tâm 19/02/2000 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 88.0         -        88.0 x

16 0660 Trần Thị Minh 22/3/2000 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 87.0         -        87.0 x

17 0666 Hà Thị Hằng Nga 19/12/1994 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 85.0         -        85.0 x

18 0667 Nguyễn thị Nga 23/01/1991 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 85.0         -        85.0 x

19 0619 Đỗ Thị Thuỳ  Dung 12/10/1995 Quảng Nam GV tiểu học

 Con 

thương 

binh 

7 Chiều

80.0
        5        85.0 

x

20 0608 Lê Thị Phương Anh 03/3/2000 Bình Định GV tiểu học              -   7 Chiều 84.0         -        84.0 x

21 0639 Phan Hoàng Hội 02/12/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 83.0         -        83.0 x

22 0697 Lê Thị Phương  Thảo 25/02/1989 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 82.0         -        82.0 x

23 0706 Phạm Thị Bích  Trâm 26/7/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 82.0         -        82.0 x

24 0647 Lê Thị  Hương 20/3/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 81.0         -        81.0 x

25 0623 Nguyễn Thị Diệu Hà 20/9/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 80.0         -        80.0 x

26 0634 Trần Thị  Hiệp 17/6/2000 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 80.0         -        80.0 x

27 0641 Phan Thị Kim  Hồng 02/6/1990 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 80.0         -        80.0 x

28 0646 Đinh Thị Hừng 16/8/1986 Ninh Bình GV tiểu học              -   8 Chiều 80.0         -        80.0 x

29 0670 Võ Thị Thu Ngân 11/4/1993 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 80.0         -        80.0 x
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30 0679 Dương Thị  Nhật 23/9/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 80.0         -        80.0 x

31 0705 Đặng Thị  Trang 19/4/1995 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 80.0         -        80.0 x

32 0636 Nguyễn Thị Anh Hoa 16/3/1983 Nghệ An GV tiểu học              -   8 Chiều 78.0         -        78.0 x

33 0652 Lê Thị  Liễu 01/8/1990 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 78.0         -        78.0 x

34 0677 Hồ Thị Nhàn 26/3/1997 Nghệ An GV tiểu học              -   9 Chiều 78.0         -        78.0 x

35 0617 Trần Thị Hồng Diệp 16/11/1997 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 77.0         -        77.0 x

36 0678 Lê Thị Kim  Nhạn 13/7/1993 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 77.0         -        77.0 x

37 0674 Trần Thị Ánh Nguyệt 20/01/1991 Quảng Trị GV tiểu học              -   9 Chiều 76.0         -        76.0 x

38 0708 Thân Lê Thị Tú Trinh 24/4/1995 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 76.0         -        76.0 x

39 0624 Nguyễn Thị Hạ 12/12/1998 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 75.0         -        75.0 x

40 0668 Trần Thị Cẩm Ngân 01/01/2000 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 75.0         -        75.0 x

41 0614 Hiền Thị Minh Châu 12/8/2000 Quảng Nam GV tiểu học
 Dân tộc 

thiểu số 
7 Chiều

70.0
        5        75.0 

x

42 0683 Hồ Thị Phin 10/12/2000 Thừa Thiên Huế GV tiểu học
 Dân tộc 

thiểu số 
9 Chiều

70.0
        5        75.0 

x

43 0618 Đặng Thị Mỹ Diệp 29/4/2000 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 73.0         -        73.0 x

44 0644 Trần Thị Ngọc  Huyền 20/7/2000 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 72.0         -        72.0 x

45 0645 Đào Thị  Huyền 03/3/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 72.0         -        72.0 x

46 0685 Nguyễn Thị Minh  06/01/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 72.0         -        72.0 x

47 0690 Nguyễn Thị  Tin 13/10/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 72.0         -        72.0 x

48 0650 Huỳnh Thị Hường 16/8/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 71.0         -        71.0 x

49 0607 Võ Thị Thuỳ An 24/8/1993 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 70.0         -        70.0 x

50 0610 Huỳnh Thị Vân  Anh 04/02/1995 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 70.0         -        70.0 x

51 0622 Nguyễn Thị Thu Hà 25/6/1997 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 70.0         -        70.0 x

52 0656 Lê Thị Lộc 16/12/1997 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 70.0         -        70.0 x

53 0662 Trần Thị Thoại  Mỹ 06/3/1995 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 70.0         -        70.0 x

54 0672 Nguyễn Thị Kim  Ngọc 29/11/1992 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 70.0         -        70.0 x

55 0673 Bùi Hương  Nguyên 26/8/1992 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 70.0         -        70.0 x

56 0676 Nguyễn Thị Thanh Nhã 16/11/1997 Quảng Bình GV tiểu học              -   9 Chiều 70.0         -        70.0 x

57 0681 Phạm Thị Hồng Nhung 20/02/1993 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 70.0         -        70.0 x

58 0651 Trương Thị Thanh Liên 10/02/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 69.0         -        69.0 x

59 0609 Nguyễn Thị Tuấn Anh 18/8/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 68.0         -        68.0 x

60 0686 Thân Thị Thu Sang 21/8/1994 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 68.0         -        68.0 x

61 0699 Nguyễn Thành  Thiện 14/3/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 68.0         -        68.0 x

62 0702 Huỳnh Thị Thanh Thuý 03/02/1997 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 68.0         -        68.0 x

63 0713 Lê Thị Yên 18/02/1995 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 67.0         -        67.0 x



64 0687 Lê Thị Sương 10/3/1990 Quảng Nam GV tiểu học

 con 

thương 

binh 

9 Chiều

62.0
        5        67.0 

x

65 0638 Kiều Thị Minh Hội 30/4/1994 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 66.0         -        66.0 x

66 0627 Nguyễn Thị Bích Hạnh 09/02/2000 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 65.0         -        65.0 x

67 0682 Cao Thị Kiều  Oanh 20/9/1992 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 65.0         -        65.0 x

68 0695 Nguyễn Thị  Thảo 20/8/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 65.0         -        65.0 x

69 0653 Phùng Thị Mỹ  Liệu 21/12/1995 Quảng Nam GV tiểu học

 Con bệnh 

binh mất 

sức 62% 

8 Chiều

60.0
        5        65.0 

x

70 0620 Lê Thị Mỹ Duyên 01/7/1997 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 64.0         -        64.0 x

71 0612 Đỗ Thị Ngọc  Bích 19/01/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 63.0         -        63.0 x

72 0640 Huỳnh Thị Lệ Hồng 10/10/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 63.0         -        63.0 x

73 0665 Nguyễn Thị Hằng Nga 04/3/2000 Hà Tĩnh GV tiểu học              -   9 Chiều 62.0         -        62.0 x

74 0613 Trần Thị  Bông 12/6/1992 Quảng Nam GV tiểu học
 Dân tộc 

thiểu số 
7 Chiều

57.0
        5        62.0 

x

75 0655 Trần Thị Hoài  Linh 08/11/2000 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 60.0         -        60.0 x

76 0661 Ngô Thị Ánh  Minh 01/01/1999 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 60.0         -        60.0 x

77 0703 Phạm Thị Thu  Thuý 05/10/1991 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 60.0         -        60.0 x

78 0710 Đặng Nguyễn Tố  Uyên 22/10/2000 Bình Định GV tiểu học              -   10 Chiều 60.0         -        60.0 x

79 0700 Nguyễn Thị Kim Thoa 09/3/1997 Thừa Thiên Huế GV tiểu học              -   10 Chiều 58.0         -        58.0 x

80 0709 Lê Thị  Trinh 28/10/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 58.0         -        58.0 x

81 0657 Nguyễn Thị Cúc Ly 11/5/1991 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 57.0         -        57.0 x

82 0707 Lê Thị Kiều Trân 07/01/2000 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 57.0         -        57.0 x

83 0643 Trần Thị Huyền 02/4/1995 Quảng Trị GV tiểu học              -   8 Chiều 55.0         -        55.0 x

84 0649 Lê Thị Hường 28/11/1997 Thừa Thiên Huế GV tiểu học              -   8 Chiều 55.0         -        55.0 x

85 0669 Kiều Lê Thu Ngân 19/9/1997 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 55.0         -        55.0 x

86 0675 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 11/4/1996 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 55.0         -        55.0 x

87 0704 Nguyễn Thị Minh 19/10/1991 Quảng Trị GV tiểu học              -   10 Chiều 55.0         -        55.0 x

88 0711 Ngô Mỹ Uyên 16/5/2000 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 55.0         -        55.0 x

89 0642 Phạm Thị  Huệ 19/9/1987 Quảng Nam GV tiểu học              -   8 Chiều 52.0         -        52.0 x

90 0671 Nguyễn Thị Xuân Ngân 21/7/1998 Quảng Nam GV tiểu học              -   9 Chiều 52.0         -        52.0 x

91 0625 Nguyễn Thị Thanh Hải 24/11/1993 Quảng Trị GV tiểu học              -   7 Chiều 50.0         -        50.0 x

92 0631 Huỳnh Thị Xuân Hậu 07/6/1998 Quảng Nam GV tiểu học              -   7 Chiều 50.0         -        50.0 x

93 0691 Trần Thị Thành  Tín 30/12/1998 Quảng Nam GV tiểu học              -   10 Chiều 50.0         -        50.0 x



94 0725 Lê Thị Diễm 20/5/1998 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Âm nhạc
             -   11 Chiều

77.0
        -        77.0 

x

95 0726 Nguyễn Thị Đăng Hiếu 20/9/1992 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Âm nhạc
             -   11 Chiều

75.0
        -        75.0 

x

96 0605 Nguyễn Thị Minh Hạ 22/7/1998 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Mỹ thuật
             -   7 Chiều

82.0
        -        82.0 

x

97 0606 Vũ Thị Minh Uyên 29/01/1992 Nam Định
GV tiểu học - 

Mỹ thuật
             -   7 Chiều

75.0
        -        75.0 

x

98 0523 Hồ Thị Trinh 02/9/1996 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Tiếng Anh
             -   3 Chiều

88.0
        -        88.0 

x

99 0490 Mai Thị Thu Giang 29/10/1996 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Tiếng Anh
             -   2 Chiều

86.0
        -        86.0 

x

100 0484 Nguyễn Thị  Cẩm 28/7/1997 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Tiếng Anh
             -   2 Chiều

85.0
        -        85.0 

x

101 0489 Hường Thị Linh Giang 27/5/1996 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Tiếng Anh
             -   2 Chiều

85.0
        -        85.0 

x

102 0513
Trần Thị Huỳnh Ánh 

Tuyết
05/3/1993 Quảng Nam

GV tiểu học - 

Tiếng Anh
             -   3 Chiều

83.0
        -        83.0 

x

103 0502 Hồ Ngọc  Linh 08/5/1996 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Tiếng Anh
             -   3 Chiều

81.0
        -        81.0 

x

104 0519 Trần Thiện Thu 03/6/1992 Thừa Thiên Huế
GV tiểu học - 

Tiếng Anh
             -   3 Chiều

80.0
        -        80.0 

x

105 0522 Nguyễn Thị  Trang 09/3/1998 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Tiếng Anh
             -   3 Chiều

80.0
        -        80.0 

x

106 0525 Nguyễn Thị Ánh Vân 26/02/1997 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Tiếng Anh
             -   3 Chiều

80.0
        -        80.0 

x

107 0737 Nguyễn Thị Kim Thoa 30/6/1996 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Tin học
             -   11 Chiều

95.0
        -        95.0 

x

108 0739 Trần Thanh Thư 12/10/1996 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Tin học
             -   11 Chiều

91.0
        -        91.0 

x

109 0773 Nguyễn Duy Tân 12/8/1992 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Thể dục
             -   13 Chiều

75.0
        -        75.0 

x

110 0779 Phùng Phước Tuấn 16/8/1993 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Thể dục
             -   13 Chiều

73.0
        -        73.0 

x

111 0769 Võ Viết Sinh 12/12/1993 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Thể dục

 Hạ sĩ 

quan xuất 
13 Chiều

67.0
     2.5        69.5 

x



112 0746 Nguyễn Thị Thu Hà 30/5/1992 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Thể dục
             -   12 Chiều

69.0
        -        69.0 

x

113 0747 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 20/12/1995 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Thể dục
             -   12 Chiều

67.0
        -        67.0 

x

114 0776 Mai Thanh Tịnh 26/6/1995 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Thể dục
             -   13 Chiều

67.0
        -        67.0 

x

115 0772 Ngô Trần Hoàng Sơn 12/5/1995 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Thể dục
             -   13 Chiều

64.0
        -        64.0 

x

116 0755 Nguyễn Văn Linh 30/01/1989 Quảng Nam
GV tiểu học - 

Thể dục
             -   12 Chiều

63.0
        -        63.0 

x

117 0415 Nguyễn Thị Kim  Trọng 27/6/1996 Quảng Nam
GV THCS - 

Địa lí

 Con 

thương 

binh hạng 

3/4 

15 Sáng

84.0

        5        89.0 

x

118 0400 Lê Thị Kiều Oanh 18/5/1987 Quảng Nam
GV THCS - 

Địa lí
             -   15 Sáng

85.0
        -        85.0 

x

119 0402 Trịnh Thị Phương 04/4/1994 Quảng Nam
GV THCS - 

Địa lí
             -   15 Sáng

83.0
        -        83.0 

x

120 0406
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
03/3/1992 Quảng Nam

GV THCS - 

Địa lí
             -   15 Sáng

83.0
        -        83.0 

x

121 0393 Nguyễn Hoàng Long 05/4/1995 Quảng Nam
GV THCS - 

Địa lí
             -   15 Sáng

82.0
        -        82.0 

x

122 0436 A Lăng Dil 01/4/2000 Quảng Nam
GV THCS - 

GDCD

 Dân tộc 

thiểu số 
16 Sáng

74.0
        5        79.0 

x

123 0435 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 08/7/1993 Quảng Nam
GV THCS - 

GDCD
             -   16 Sáng

76.0
        -        76.0 

x

124 0432 Y Bình 20/7/1997 Kon Tum
GV THCS - 

GDCD

 Con bệnh 

binh/DTT
16 Sáng

71.0
        5        76.0 

x

125 0448 Nguyễn Thị Yến 10/02/1995 Quảng Nam
GV THCS - 

GDCD
             -   16 Sáng

73.0
        -        73.0 

x

126 0437 Nguyễn Thị  Hậu 19/6/1995 Đà Nẵng
GV THCS - 

GDCD
             -   16 Sáng

72.0
        -        72.0 

x

127 0202 Nguyễn Thị Phương 28/11/1990 Hà Tĩnh
GV THCS - 

Lịch sử
             -   8 Sáng

97.0
        -        97.0 

x

128 0207 Đặng Thị Hồng Sương 30/4/1995 Quảng Nam
GV THCS - 

Lịch sử
             -   8 Sáng

95.3
        -        95.3 

x



129 0182 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/12/1887 Quảng Nam
GV THCS - 

Lịch Sử
             -   7 Sáng

77.0
        -        77.0 

x

130 0180 Trần Thị Kim  Cúc 01/4/1998 Quảng Nam
GV THCS - 

Lịch sử
             -   7 Sáng

76.0
        -        76.0 

x

131 0305 Nguyễn Minh Thư 27/8/1997 Quảng Nam
GV THCS - 

Mỹ thuật
             -   11 Sáng

85.0
        -        85.0 

x

132 0304 Võ Văn  Tuyền 25/3/1992 Quảng Nam
GV THCS - 

Mỹ thuật
             -   11 Sáng

81.0
        -        81.0 

x

133 0283 Lê Thị Thanh Thanh 31/8/1997 Quảng Nam
GV THCS - 

Ngữ văn
             -   11 Sáng

93.0
        -        93.0 

x

134 0267 Phạm Thị Kim Oanh 10/3/1999 Quảng Nam
GV THCS - 

Ngữ văn
             -   10 Sáng

88.0
        -        88.0 

x

135 0259 Huỳnh Thị Trà  My 12/4/1996 Quảng Nam
GV THCS - 

Ngữ văn
             -   10 Sáng

87.0
        -        87.0 

x

136 0292 Nguyễn Hoài  Thương 19/10/1993 Quảng Nam
GV THCS - 

Ngữ Văn
             -   11 Sáng

87.0
        -        87.0 

x

137 0238 Hiên Thị Hảo 22/4/2000 Quảng Nam
GV THCS - 

Ngữ Văn

 Dân tộc 

thiểu số 
9 Sáng

82.0
        5        87.0 

x

138 0277 Trần Thị Tệ 09/10/1999 Phú Thọ
GV THCS - 

Ngữ văn

 Dân tộc 

thiểu số 
11 Sáng

82.0
        5        87.0 

x

139 0245 Huỳnh Thị Hồng 02/3/1993 Quảng Nam
GV THCS - 

Ngữ văn
             -   9 Sáng

86.0
        -        86.0 

x

140 0285 Nguyễn Thị Thành 24/6/1992 Quảng Nam
GV THCS - 

Ngữ văn

 Con 

người 

nhiễm chất 

độc da 

11 Sáng

81.0

        5        86.0 

x

141 0260 Nguyễn Thị Khánh My 08/7/1997 Quảng Nam
GV THCS - 

Ngữ văn
             -   10 Sáng

84.0
        -        84.0 

x

142 0223 Phan Nữ Kiều An 11/5/1993 Quảng Nam
GV THCS - 

Ngữ văn
             -   9 Sáng

83.0
        -        83.0 

x

143 0272 Tăng Thị Thảo Quyên 11/5/1999 Quảng Nam
GV THCS - 

Ngữ văn
             -   10 Sáng

83.0
        -        83.0 

x

144 0315 Phạm Thị Mỹ Duyên 20/02/1997 Quảng Nam
GV THCS - 

Sinh học
             -   12 Sáng

92.0
        -        92.0 

x

145 0376 Nguyễn Thị Tường Vân 01/01/1995 Quảng Nam
GV THCS - 

Sinh học
             -   14 Sáng

80.0
        -        80.0 

x



146 0310 Lê Thị Kim  Chi 06/12/1993 Thừa Thiên Huế
GV THCS - 

Sinh học
             -   12 Sáng

79.0
        -        79.0 

x

147 0321
Nguyễn Thị Phượng 

Hằng
08/7/1993 Quảng Nam

GV THCS - 

Sinh học
             -   12 Sáng

77.0
        -        77.0 

x

148 0352 Nguyễn Thị Phương 08/8/1993 Quảng Nam
GV THCS - 

Sinh học
             -   13 Sáng

76.0
        -        76.0 

x

149 0375 Phan Thị Ái Vân 20/01/1994 Quảng Nam
GV THCS - 

Sinh học
             -   14 Sáng

74.0
        -        74.0 

x

150 0175 Trần Thị Yến 19/9/1994 Quảng Nam
GV THCS - 

Toán
             -   7 Sáng 95.0         -        95.0 x

151 0037 Trương Phước Hải 01/12/2000 Quảng Nam
GV THCS - 

Toán
             -   2 Sáng 93.0         -        93.0 x

152 0137 Trần Việt Tứ 05/4/1997 Quảng Nam
GV THCS - 

Toán
             -   5 Sáng 91.0         -        91.0 x

153 0153 La Anh  Thy 30/11/2000 Quảng Nam
GV THCS - 

Toán
             -   6 Sáng 90.0         -        90.0 x

154 0097 Phạm Thị  Ny 26/9/1993 Quảng Nam
GV THCS - 

Toán
             -   4 Sáng 85.0         -        85.0 x

155 0035 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12/12/1989 Quảng Nam
GV THCS - 

Toán
             -   2 Sáng 83.0         -        83.0 x

156 0420 Nguyễn Đình Cam 22/5/1986 Quảng Nam
GV THCS - 

Thể dục
             -   16 Sáng

87.0
        -        87.0 

x

157 0428 Nguyễn Thanh Vĩ 01/01/1999 Quảng Nam
GV THCS - 

Thể dục
             -   16 Sáng

83.0
        -        83.0 

x

158 0427
Trần Đoàn Trường 

Thạnh
13/5/1997 Quảng Nam

GV THCS - 

Thể dục
             -   16 Sáng

81.0
        -        81.0 

x

159 0425 Lê Viết Phúc 22/12/1988 Quảng Nam
GV THCS - 

Thể dục
             -   16 Sáng

79.0
        -        79.0 

x

160 0177 Trần Hà My 20/08/1992 Quảng Nam
GV THCS 

Âm nhạc
             -   7 Sáng

92.0
        -        92.0 

x

161 0178 Nguyễn Hải Hồng Phúc 29/11/1997 Đà Nẵng
GV THCS 

Âm nhạc
             -   7 Sáng

75.0
        -        75.0 

x

162 0450 Đỗ Thị Mỹ  Dung 28/6/1995 Quảng Nam
Giáo viên 

Mầm non
             -   1 Chiều

96.0
        -        96.0 

x

163 0455 Huỳnh Thị Thu Hiền 11/01/1996 Quảng Nam
Giáo viên 

Mầm non
             -   1 Chiều

96.0
        -        96.0 

x



164 0457 Tạ Ngọc Phương Lan 16/01/1996 Quảng Nam
Giáo viên 

Mầm non
             -   1 Chiều

94.0
        -        94.0 

x

165 0476 Trương Thị Ngọc Trâm 26/4/1994 Đăk lăk
Giáo viên 

Mầm non
             -   2 Chiều

93.0
        -        93.0 

x

166 0449 Lê Thị Ngọc Ánh 06/11/1993 Quảng Nam
Giáo viên 

Mầm non
             -   1 Chiều

91.0
        -        91.0 

x

167 0479 Trương Thị Diễm Vi 08/5/1992 Quảng Nam
Giáo viên 

Mầm non
             -   2 Chiều

91.0
        -        91.0 

x

168 0458 Nguyễn Thị Trúc  Linh 23/3/1996 Quảng Nam
Giáo viên 

Mầm non
             -   1 Chiều

90.0
        -        90.0 

x

169 0472 Phạm Thị Trang 26/7/1996 Quảng Nam
Giáo viên 

Mầm non
             -   1 Chiều

90.0
        -        90.0 

x

170 0549 Võ Thị Thu  Nhi 10/7/1987 Quảng Nam Kế toán              -   4 Chiều 97.0         -        97.0 x

171 0527 Trần Thị Kim Anh 22/8/1993 Quảng Nam Kế toán              -   4 Chiều 96.0         -        96.0 x

172 0561 Trần Thị Thùy Trang 25/2/1991 Quảng Nam Kế toán              -   5 Chiều 89.0         -        89.0 x

173 0548 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 6/6/1984 Quảng Nam Kế toán              -   4 Chiều 88.0         -        88.0 x

174 0595 Lê Thị Hồng Linh 3/2/1994 Quảng Nam Thiết bị              -   6 Chiều 82.0         -        82.0 x

175 0590
Nguyễn Đỗ Hương 

Giang
28/8/1994 Quảng Nam Thiết bị              -   6 Chiều

81.5
        -        81.5 

x

176 0718 Nguyễn Thị Trà My 1/3/1993 Quảng Nam
Thư viện 

viên hạng III
             -   11 Chiều

80.0
        -        80.0 

x

177 0721
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
5/3/1991 Quảng Nam

Thư viện 

viên hạng III
             -   11 Chiều

75.0
        -        75.0 

x

178 0724 Phạm Thị Phú Yên 19/9/1985 Quảng Nam
Thư viện 

viên hạng III
             -   11 Chiều

75.0
        -        75.0 

x

179 0567 Huỳnh Thị Dung 1/8/1987 Quảng Nam
Thư viện 

viên hạng IV
             -   5 Chiều

95.0
        -        95.0 

x

180 0574 Lê Thị Vương 2/2/1984 Quảng Nam
Thư viện 

viên hạng IV
             -   5 Chiều

80.0
        -        80.0 

x

181 0586 Nguyễn Thị Thu Thủy 05/02/1989 Quảng Nam Văn thư              -   6 Chiều 76.0         -        76.0 x

182 0580 Võ Thị Yến Phi 19/5/1991 Quảng Nam Văn thư              -   6 Chiều 72.0         -        72.0 x


		2022-11-14T10:29:10+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn<dienban@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




